



MỞ ĐẦU
Công cuộc cải cách kinh tế hơn 30 năm (1978- 2013) của Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn. Việc chuyển đổi nền kinh tế theo định hướng thị trường đã dần thay thế thể chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung trước đây bằng thể chế kinh tế thị trường có điều tiết. Thực lực kinh tế nhà nước vẫn được tăng cường, bản chất và định hướng XHCN được giữ vững. Sự phát triển của lực lượng sản xuất ở quốc gia đông dân nhất thế giới này đang là điều bí Èn đối với không Ýt trường phái kinh tế học phương Tây. Những thành tựu trong cải cách mở cửa Trung quốc có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc. Đó là sự tiếp tục phát triển lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng chủ nghĩa xã hội trong bối cảnh thế giới đương đại ngày nay. Điều đó, đúng như Giang Trạch Dân đã chỉ rõ: "Qua việc tổng kết kinh nghiệm lịch sử, chúng ta thấy rằng, muốn giữ vững chủ nghĩa xã hội, điều dầu tiên là phải làm rõ chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, đó là vấn đề lý luận cơ bản”.
PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN TRONG VIỆC XÁC LẬP MÔ HÌNH KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CỦA TRUNG QUỐC.
Cải cách là xu thế tất yếu trong sự phát triển cuả thế giới ngày nay. Cải cách, mở cửa là sự tìm tòi gian khổ trên con đường xây dựng CNXH gần 30 năm qua, là sự lùa chọn tất yếu sau khi tổng kết những bài học kinh nghiệm thực tế, là kết quả đương nhiên của sự phát triển và hoàn thiện chế độ XHCN ở Trung Quốc. Mục đích của nó là nhằm thay đổi căn bản thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ, kìm hãm sự phát triển của kinh tế để xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN với mục đích giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, tìm tòi con đường xây dựng XHCN mang đặc sắc Trung Quốc.
1. Đánh giá về mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung được xây dựng ở Trung quốc trước cải cách (1978).
Thể chế kinh tế kế hoạch ở Trung Quốc được xây dựng theo mô hình của Liên Xô (cũ). Thể chế kinh tế kế hoạch tập trung đã từng phát huy tác dụng tích cực trong hoàn cảnh lịch sử xã hội đặc biệt thời kỳ đầu mới lập nước. Nhưng do nó loại bá quan hệ hàng hoá - tiền tệ, phủ định tác dụng của cơ chế thị trường nên sự trãi buộc của nó đối với sức sản xuất ngày càng rõ rệt. Trong thời gian lâu dài, Trung quốc thực hiện cơ chế kinh tế kế hoạch một cách chặt chẽ, coi quan hệ hàng hoá tiền tệ và kinh tế thị trường là thuộc phạm trù tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, kinh tế tư nhân, cơ chế thị trường, kinh tế thị trường không được luật pháp thừa nhận.
Để xây dựng mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung, trong cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Trung quốc, chế độ công hữu đã được nhanh chóng xác lập. Xuất phát từ quan điểm cho rằng nền kinh tế càng thuần khiết xã hội chủ nghĩa càng tốt và quy mô các tổ chức kinh tế xã hội chủ nghĩa càng lớn càng tốt nên các loại hình kinh tế tư nhân ở Trung quốc bị nhanh chóng xoá bỏ. Quan điểm Êy phản ánh khuynh hướng chủ quan, nóng vội, muốn hoàn thành nhanh chóng cải tạo xã hội chủ nghĩa. Thực tế, trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa khi xây dựng các tổ chức kinh tế quốc doanh, tập thể thường chú trọng về quy mô, số lượng, Ýt chó ý đến chất lượng và hiệu quả. Chính quan điểm này đã ảnh hưởng tới việc lùa chọn hình thức, bước đi trong quá trình cải tạo xã hội chủ nghĩa ở Trung quốc, trong lùa chọn mô hình kinh tế. 
Bài học lịch sử cho thấy, việc xác lập quan hệ sản xuất mới, cần phải nhận thức đầy đủ đặc điểm kinh tế - xã hội của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phải thực sự tôn trọng quy luật quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Mục đích trong cải tạo xã hội chủ nghĩa phải hướng tới sự phát triển của lực lượng sản xuất. ở Trung quốc, mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung được xây dựng với hệ thống quản lý cồng kềnh, hiệu lực thấp; công tác Đảng và chính quyền chồng chéo lên nhau. Bộ máy quản lý nhà nước như vậy không thể tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế. 

Bên cạnh đó, thời kỳ trước cải cách mở cửa, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc luôn xuất hiện những bước đi quanh co và sai lầm, nhiều lệch lạc về tư tưởng. 

Thứ nhất, do nhận thức không rõ về mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung quốc đương đại, nên đã phạm sai lầm mở rộng đấu tranh giai cấp. Sau khi cơ bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa và chế độ công hữu về tư liệu sản xuất được xác lập, mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Trung Quốc đương đại là gì? Trong Đảng cộng sản Trung quốc có sự tranh luận và bất đồng rất lớn. Nghị quyết Đại hội VIII (tháng 5/ 1956) của Đảng cộng sản Trung Quốc đã nêu mâu thuẫn giữa hai giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, đã được giải quyết về cơ bản; lúc này mâu thuẫn chủ yếu của Trung quốc là "mâu thuẫn giữa yêu cầu của nhân dân muốn xây dựng một nước công nghiệp tiên tiến với thực tế của một nước nông nghiệp lạc hậu, là mâu thuẫn giữa nhu cầu của nhân dân muốn nhanh chóng phát triển kinh tế - văn hoá và tình trạng kinh tế - văn hoá hiện nay không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân". Thực chất của mâu thuẫn này là "mâu thuẫn giữa chế độ xã hội chủ nghĩa tiên tiến và sức sản xuất lạc hậu". Tuy vậy, từ sau mùa hè 1957, Mao Trạch Đông cho rằng, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội Trung quốc lúc này vẫn là "mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản, mâu thuẫn giữa con đường xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa". Do không nhận định đúng về mâu thuẫn chủ yếu của xã hội, Trung Quốc đã đánh giá sai lầm về quan hệ giai cấp và đấu tranh giai cấp trong nước, coi mâu thuẫn giữa giai cấp vô sản và giai cấp tư sản là mâu thuẫn chủ yếu nên đưa ra một loạt phương châm chỉ đạo với đường lối "tả" khuynh gây lên sai lầm nghiêm trọng là mở rộng đấu tranh giai cấp, đã gây ra tai hoạ lớn đặc biệt trong "Đại cách mạng văn hoá".

Thứ hai, do nhận thức không rõ các giai đoạn phát triển của chủ nghĩa xã hội, gây lên sai lầm là trong hình thức, bước đi đã vượt quá giai đoạn phát triển cụ thể. Khi bước vào thời kỳ quá độ, do nhận định rằng cần phải không ngừng làm cho quan hệ sản xuất "ngày càng to và ngày càng công hữu" và chỉ có thế mới có thể đẩy nhanh tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản. Do phân tích không khách quan, không khoa học đối với tình hình thực tế Trung Quốc trong giai đoạn phát triển trước mắt, nên đã lẫn lộn những nhiệm vụ cụ thể của các giai đoạn phát triển khác nhau, thậm chí tại một số địa phương còn phạm sai lầm đòi xoá bỏ sản xuất hàng hoá, xoá bá quan hệ hàng hoá - tiền tệ.

Đồng thời, do nhận thức không rõ ràng đối với nhiệm vụ căn bản của chủ nghĩa xã hội nên đã gây ra tình trạng trì trệ nghiêm trọng trong việc phát triển sức sản xuất. Do chỉ chú trọng việc thay đổi quan hệ sản xuất, hoàn toàn coi nhẹ nhiệm vụ căn bản của chủ nghĩa xã hội là phát triển lực lượng sản xuất đồng thời, do chỉ đặt trọng tâm công tác của Đảng là nắm vững đấu tranh giai cấp và phong trào chính trị khiến nền kinh tế bị trì trệ kéo dài. Nhất là kể từ sau thập nên 60, trong khi cách mạng khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, nền kinh tế nhiều nước phát triển mạnh mẽ, Trung quốc vẫn giữ nguyên thể chế kinh tế cũ, không cải cách và còn đóng cửa đối với nước ngoài, đánh mất thời cơ có lợi cho việc phát triển kinh tế. 
Trong thời kỳ "Đại cách mạng văn hoá", tập đoàn phản động còn ra sức phê phán cái gọi là "thuyết sức sản xuất  là duy nhất" và rêu rao rằng "Chỉ cần chủ nghĩa xã hội nghèo khổ", gây nên tình trạng phá hoại nghiêm trọng sức sản xuất, nền kinh tế đứng bên bờ vực phá sản. Xã hội Trung quốc rơi vào tình trạng khủng hoảng, hỗn loạn mà người Trung quốc gói gọn trong ba chữ “tử, lãn, cùng”.

Thực tế, Trung quốc thường có những cuộc tranh luận phê phán chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xét lại. Nhưng những việc tranh luận và phê phán, do chịu ảnh hưởng của chủ nghĩa giáo điều và tư tưởng "tả" khuynh, nên tranh luận một cách trìu tượng về chủ nghĩa xã hội không gắn với việc phát triển sức sản xuất. Vì vậy, có nhiều yếu tố không mang thuộc tính bản chất xã hội chủ nghĩa và hạn chế sự phát triển lực lượng sản xuất lại được coi là "nguyên tắc xã hội chủ nghĩa" và được bảo vệ, giữ vững. Trong khi đó, có nhiều yếu tố có lợi cho việc phát triển lực lượng sản xuất xã hội chủ nghĩa, lại bị coi là "sự phục hồi chủ nghĩa tư bản" và bị phản đối đã gây nên sự mơ hồ rất nghiêm trọng trong tư tưởng.

Ngoài ra, có những quan niệm mơ hồ và nhiều tư tưởng lệch lạc về nhiều vấn đề khác như động lực phát triển của chủ nghĩa xã hội là gì, làm thế nào để xây dựng một thể chế kinh tế xã hội chủ nghĩa có sức sống dồi dào và năng động.
2. Đánh giá về động thái và xu hướng của thế giới đương đại.

Thế giới trong những năm 1970, 1980 phát triển rất đa dạng, phức tạp. Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ diễn ra mạnh mẽ, sôi động đã tác động đến hầu hết các quốc gia, thúc đẩy quá trình quốc tế hoá, khu vực hoá nền kinh tế thế giới. Nó còn tạo ra sự biến đổi sâu sắc, nhanh chóng với sự phát triển nhảy vọt về chất của lực lượng sản xuất. Sự phát triển vượt bậc của cách mạng khoa học - công nghệ thể hiện bằng một loạt các cuộc cách mạng nối tiếp nhau như cách mạng công nghệ mới, cách mạng thông tin… Do vậy, nền chính trị - xã hội và quan hệ kinh tế quốc tế cũng có những thay đổi sâu sắc. 
ph¸t triÓn rÊt ®a d¹ng, phøc t¹p. Cuéc c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ diÔn ra m¹nh mÏ, s«i ®éng ®· t¸c ®éng ®Õn hÇu hÕt c¸c quèc gia, thóc ®Èy qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸, khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Nã cßn t¹o ra sù biÕn ®æi s©u s¾c, nhanh chãng víi sù ph¸t triÓn nh¶y vät vÒ chÊt cña lùc l­îng s¶n xuÊt. Sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña c¸ch m¹ng khoa häc - c«ng nghÖ thÓ hiÖn b»ng mét lo¹t c¸c cuéc c¸ch m¹ng nèi tiÕp nhau nh­ c¸ch m¹ng c«ng nghÖ míi, c¸ch m¹ng th«ng tin… Do vËy, nÒn chÝnh trÞ - x· héi vµ quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ còng cã nh÷ng thay ®æi s©u s¾c. 


Trước sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, chủ nghĩa tư bản nhờ ứng dụng những thành tựu mới để cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu sản xuất và tiếp tục phát triển, chuyển dần từ xã hội công nghiệp sang xã hội thông tin hoặc xã hội hậu công nghiệp. Cũng trong thời gian này, Liên Xô và các nước XHCN Đông Âu trước tác động của cách mạng khoa học - công nghệ đã bộc lé sự trì trệ, khủng hoảng. Một trong những nguyên nhân cơ bản là do những khuyết tật của mô hình kinh tế kế hoạch hoá tập trung kéo dài. Tuy những cuộc cải cách nửa vời đã diễn ra ở Liên Xô và các nước Đông Âu XHCN những năm 1960, 1970 của thế kỷ 20 nhưng đã không thể khắc phục được những khuyết tật trên. Bên cạnh đó, việc không kịp nắm bắt những thành tựu của cách mạng khoa học - công nghệ cùng tình trạng đóng cửa với phương Tây cũng là nguyên nhân gây trì trệ trong phát triển. Điều đó cho thấy, xu hướng cải cách, mở cửa, tăng cường hội nhập quốc tế đã trở thành nhu cầu khách quan trong phát triển kinh tế với các nước ngày nay.
3. Nhận thức về bản chất của chủ nghĩa xã hội và việc vận dụng lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin vào xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc.
C. Mác và F. Ăngghen sáng lập học thuyết chủ nghĩa xã hội khoa học, vạch ra quy luật khách quan: "Chủ nghĩa xã hội thay thế chủ nghĩa tư bản". Hai ông có nêu lên một số dự báo về xã hội xã hội chủ nghĩa trong tương lai. Tuy nhiên, các vị sáng lập chủ nghĩa xã hội khoa học không dự kiến và cũng không thể dự kiến được những vấn đề gì sẽ nảy sinh trong tương lai phát triển của chủ nghĩa xã hội. Một khi chủ nghĩa xã hội từ lý luận trở thành hiện thực, tất yếu sẽ nảy sinh rất nhiều vấn đề và mắc mớ mà trước kia những người cộng sản chưa hề nghĩ tới. Nhất là Trung Quốc, một nước đông dân, nền kinh tế, văn hoá tương đối lạc hậu. Một đất nước như vậy, khi tiến lên xã hội chủ nghĩa, hẳn là nhiều vấn đề nảy sinh và khó khăn sẽ càng nhiều và càng phức tạp.

Đặng Tiểu Bình chỉ rõ: "Bản chất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, tiêu diệt bóc lột, xoá bỏ sự phân hoá hai cực, cuối cùng đạt được đích cùng nhau giàu có".

Khái quát khoa học đó, vừa bao gồm vấn đề lực lượng sản xuất của xã hội chủ nghĩa, vừa bao gồm vấn đề quan hệ xã hội dùa trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cách khái quát đó đã nhấn mạnh một cách nổi bật "giải phóng sản xuất, phát triển sức sản xuất". Điều này sửa chữa được sai lầm trong thực tiễn trước đây đã coi nhẹ việc phát triển lực lượng sản xuất, hoặc chỉ đề cập trên lý thuyết. Do vậy, chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc chỉ phát triển lý luận sản xuất, nhưng không tiến hành cải cách để giải phóng lực lượng sản xuất.

Trung quốc coi việc giữ vững một cách kiên định chế độ công hữu và phân phối theo lao động, giữ vững vai trò chủ yếu của chế độ công hữu và phân phối theo lao động. Đó là tiền đề thể hiện bản chất của chủ nghĩa xã hội. 

Chế độ công hữu cần áp dụng những hình thức như thế nào, cơ cấu của sở hữu trong đó công hữu giữ vai trò chủ yếu cần xác định ra sao, xét đến cùng đều phải cắn cứ vào yêu cầu thực tế của việc giải phóng lực lượng sản xuất và phát triển lực lượng sản xuất.

Chế độ công hữu và cơ cấu kinh tế tương ứng với chế độ công hữu đó, cũng như chế độ phân phối theo lao động nhưng thực chất là phân phối một cách bình quân; không thể đáp ứng nhu cầu phát triển lực lượng sản xuất trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, cũng không thể tiếp tục giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất trong giai đoạn mới.

Khái quát khoa học nói trên đã bác bá quan niệm truyền thống coi kinh tế kế hoạch là đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đặng Tiểu Bình chỉ rõ: "kế hoạch nhiều hay thị trường nhiều, không phải là sự khác nhau về bản chất giữa chủ nghĩa xã hội với chủ nghĩa tư bản".

Trong định nghĩa bản chất của chủ nghĩa xã hội, cần phải nói lên tiêu chuẩn về lực lượng sản xuất. Đây không phải là tiêu chí căn bản để phân biệt sự khác nhau giữa chế độ xã hội chủ nghĩa và chế độ tư bản chủ nghĩa. Vì vậy, phải gắn liền việc giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất với việc xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ phân hoá hai cực, cuối cùng tiến tới tất cả cùng giàu có. Như vậy, mới thể hiện được bản chất của chủ nghĩa xã hội.

Những quan điểm sai lầm "tả" khuynh trước đây chỉ đơn thuần xuất phát từ quan hệ sản xuất để xác định tính chất của chủ nghĩa xã hội, tách rời với thực trạng của lực lượng sản xuất, đồng thời vượt qua các giai đoạn phát triển tất yếu của chủ nghĩa xã hội. Kết quả cuối cùng vẫn là không đạt tới mục tiêu tất cả cùng giàu có, mà chỉ có thể tạo ra một cuộc sống theo chủ nghĩa bình quân và tất cả cùng nghèo.

Bản chất của chủ nghĩa xã hội, nếu đi sâu phân tích có thể thấy: giải phóng lực lượng sản xuất là cốt yếu để phát triển sản xuất, phát triển sản xuất là điều kiện để xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ phân hoá hai cực. Điều đó cũng có nghĩa là muốn xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ phân hoá hai cực, phải có điều kiện căn bản là sự phát triển cao độ của lực lượng sản xuất.

Chủ nghĩa xã hội muốn đạt tới mục tiêu cuối cùng tất cả mọi người dân đều giàu có, xét đến cùng phải phát triển cao độ lực lượng sản xuất, không thể đơn thuần dùa vào việc thay đổi quan hệ sản xuất. Do vậy, trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, trong điều kiện lực lượng sản xuất hiện nay, Trung quốc chủ chương xây dựng một cơ cấu sở hữu trong đó công hữu là chủ thể, đồng thời thực hiện chế độ phân phối theo lao động là chủ thể, cho phép các thành phần kinh tế khác tồn tại, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển lực lượng sản xuất, coi đó là sự bổ sung cần thiết cho kinh tế xã hội chủ nghĩa. Chỉ đến khi nào các thành phần kinh tế khác Êy gây tác động hạn chế sự phát triển lực lượng sản xuất thì khi đó nó sẽ mất đi lý do và giá trị tồn tại.

Tất cả cùng giàu là mục tiêu cuối cùng mà chủ nghĩa xã hội phải đạt tới, không thể thực hiện được ngay khi mới bước vào xã hội xã hội chủ nghĩa. Cái gọi là tất cả cùng giàu mà chủ nghĩa xã hội theo đuổi, có nghĩa là toàn dân cùng giàu chỉ dùa trên cơ sở lực lượng sản xuất phát triển cao độ. Như vậy, tất cả cùng giàu không có nghĩa là thực hiện chủ nghĩa bình quân trong điều kiện lực lượng sản xuất thấp kém, đời sống vật chất thiếu thốn, cái gì cũng chia đều, cùng nhau đi đều bước để tiến tới tất cả cùng giàu. Cách làm như vậy, thường chỉ có thể dẫn đến tất cả cùng nghèo. Vì ảnh hưởng của tư tưởng "tả" khuynh, người ta cho rằng yên phận với sự nghèo khổ phổ biến, nó như là biện pháp hữu hiệu để duy trì ý chí cách mạng sục sôi, ngăn chặn ảnh hưởng của lối sống tư sản. Trung Quốc là một nước có truyền thống sản xuất nhỏ lâu đời, những người sản xuất nhỏ chịu sự ràng buộc của phương thức sản xuất nhỏ, chỉ bó hẹp tầm nhìn của mình. "Bằng lòng với số phận nghèo" là triết lý của những người sản xuất nhỏ và "Chia đều giàu nghèo" là yêu cầu chính trị của họ. Do nhìn nhận không khoa học, thậm chí lệch lạc và đi đến chỗ chấp nhận sự nghèo khổ đồng đều và chủ nghĩa bình quân và đi tới cực đoan “Cả nước cùng ăn chung một nồi cơm to, cả nước cùng quá độ nghèo đi lên chủ nghĩa xã hội, càng nghèo càng cách mạng”.

Trước đây, do sự chỉ đạo của phương châm "tả" khuynh, chỉ chú trọng "coi đấu tranh giai cấp là cương lĩnh", coi nhẹ sự phát triển lực lượng sản xuất và cải thiện đời sống nhân dân, khiến chủ nghĩa xã hội càng xây dựng càng nghèo, con đường tiến lên càng đi càng bế tắc, chủ nghĩa xã hội không thể tỏ rõ được tính ưu việt của nó, do đó rất khó thuyết phục mọi người tin theo.

Thực tế cách mạng Trung Quốc cần và phải giữ vững nguyên tắc: kết hợp chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác và điều kiện cụ thể Trung Quốc để tìm ra con đường cách mạng mang đặc sắc Trung Quốc. Quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, Trung quốc từng đi đường vòng rất dài, trải qua những thất bại nghiêm trọng. Nguyên nhân chủ yếu là do đã hiểu một cách phiến diện, giáo điều đối với một số nguyên lý của chủ nghĩa Mác- Lênin, sao chép máy móc mô hình nước khác và kinh nghiệm nước khác cùng với những đánh giá sai lầm tình hình thực tế Trung Quốc. Xuất phát từ bài học lịch sử đó, Đảng cộng sản Trung quốc nhấn mạnh phải tìm một con đường mới, mang đặc sắc Trung quốc để tiến hành hiện đại hoá theo con đường xã hội chủ nghĩa.

- Thứ nhất, cần nhìn nhận chủ nghĩa Mác một cách khoa học, không coi sách vở làm giáo điều. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội tại một nước lớn ở phương Đông, kinh tế văn hoá lạc hậu là sự nghiệp hoàn toàn mới. Chỉ có dùa vào sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác, coi thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất để kiểm nghiệm chân lý, tôn trọng thực tiễn, tôn trọng tinh thần sáng tạo của quần chúng mới có thể tìm ra con đường mới năng động, sáng tạo để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Thứ hai, cần nhìn nhận kinh nghiệm nước ngoài một cách đúng đắn, không dập khuôn mô hình nước khác. Trung quốc là một nước lớn, lại là một nước nghèo. Việc hiện đại hoá theo chủ nghĩa xã hội cố nhiên không thể dập khuôn mô hình của các nước tư bản chủ nghĩa phương Tây, cũng không thể dập khuôn cách làm của các nước xã hội chủ nghĩa khác. Trước đây, Trung quốc dập khuôn mô hình chủ nghĩa xã hội Liên Xô. Thực tế, có thể tham khảo kinh nghiệm của người khác nhưng công việc của Trung Quốc, phải căn cứ và tình hình Trung Quốc để tiến hành, phải dùa vào sức của chính người Trung Quốc để tiến hành, phải đi con đường của chính mình.

Trong quá trình khai phá con đường mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, việc cải cách mở cửa trong không gian rộng lớn của Trung Quốc ngày càng tiến triển theo chiều sâu, tất yếu xuất hiện tình hình mới, đòi hỏi phải giữ vững các nguyên tắc của chủ nghĩa xã hội khoa học và phù hợp với tình hình Trung quốc.

+ Lý luận về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội cho thấy chủ nghĩa xã hội mà C. Mác dự kiến là thực hiện tại những nước tư bản chủ nghĩa đã phát triển tương đối cao. Chủ nghĩa xã hội hiện thực lại được xây dựng đầu tiên tại những nước kinh tế, văn hoá tương đối lạc hậu. Việc xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung quốc phải dùa trên cơ sở đánh giá một cách thực sự cầu thị đối với tình hình thực tế Trung quốc và đánh giá đúng đắn đối với giai đoạn phát triển chủ nghĩa xã hội ở Trung quốc. Trung Quốc hiện nay đang ở giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội là cơ sở quan trọng của lý luận Đặng Tiểu Bình về xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc, là điểm xuất phát căn bản để xây dựng đường lối, phương châm, chính sách trong cải cách.

+ Xác lập quan niệm kinh tế hàng hoá xã hội chủ nghĩa. Từ lâu, kinh tế hàng hoá, kinh tế thị trường được coi là thuộc tính bản chất của chủ nghĩa tư bản, coi kinh tế kế hoạch là đặc trưng bản chất của chủ nghĩa xã hội. Bước vào cải cách, Trung quốc cho rằng, sự phát triển đầy đủ của kinh tế hàng hoá là giai đoạn không thể vượt qua của tiến trình phát triển kinh tế xã hội, là điều kiện cần thiết để tiến hành hiện đại hoá ở Trung quốc. Quá trình nhận thức về chủ nghĩa xã hội đã đi từ chỗ cho rằng chỉ có thể làm kinh tế kế hoạch, đến chỗ cho rằng có thể là kinh tế hàng hoá, cuối cùng thừa nhận mục tiêu cải cách kinh tế là xây dựng cơ chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Đó là quá trình thực tiễn ngày càng không ngừng đi sâu cải cách cơ chế kinh tế, cũng là quá trình nhận thức về chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung quốc.
4. Phân biệt sự giống và khác nhau giữa kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa.

Năm 1984, hội nghị Trung ương 3 khoá XII của ĐCS Trung quốc thông qua "Quyết định cải cách thể chế kinh tế", trong đó xác định rõ mục tiêu tổng thể của cải cách kinh tế là xây dựng nền kinh tế hàng hoá có kế hoạch. Đồng thời nêu lên rằng "Sự khác nhau giữa kinh tế xã hội chủ nghĩa và kinh tế tư bản chủ nghĩa không phải ở chỗ có hay không có kinh tế hàng hoá và có hay không có quy luật giá trị phát huy tác dụng, mà là ở chỗ có chế độ sở hữu khác nhau". Kinh tế thị trường có thể phục vụ chủ nghĩa tư bản, cũng có thể phục vụ chủ nghĩa xã hội. Năm 1992, Trung quốc chính thức thừa nhận thế chế kinh tế thị trường với việc xây dựng nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa.

Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa đều có tính chất chung của kinh tế thị trường. Chủ yếu có 5 tính chất chung như sau: 1) Tính tự chủ. Các chủ thể thị trường, bao gồm các cá nhân, các doanh nghiệp.... đều có tính độc lập. Khi đưa ra các quyết sách kinh tế, tự mình chịu những rủi ro kinh tế do quyết sách gây ra. 2) Tính sinh lợi. Mục đích của người sản xuất kinh doanh là tìm kiếm lợi nhuận tối đa. 3) Tính cạnh tranh. Thông qua thị trường có tính cạnh tranh, hình thành hệ thống giá, bảo đảm sự lưu thông tự do của hàng hoá và các yếu tố sản xuất, qua đó thực hiện sự phân bố tài nguyên bằng quá trình mạnh thắng yếu thua. 4) Tính mở. Kinh tế thị trường có tính chất bành trướng, phá vỡ ranh giới ngành, khu vực, quốc gia, nối liền thị trường trong nước và thị trường thế giới. Đồng thời còn có một hệ thống quy chế, quy tắc hoàn chỉnh. ở những nước kinh tế thị trường phát triển, quan hệ kinh tế quốc tế càng rộng, càng có nhiều kênh thu hót vốn nước ngoài, kỹ thuật tiên tiến, phát triển ngoại thương và hợp tác quốc tế về lao động. 5) Điều hành vĩ mô. Do bản thân cơ chế thị trường có đặc điểm là tự phát và gây hậu quả về sau. Do đó, nếu để cho kinh tế thị trường tự do vận động sẽ khó phát triển và ổn định kinh tế, khó ngăn chặn phân hoá hai cực, khó bảo vệ môi trường và khó sử dụng tài nguyên một cách hợp lý. Vì vậy, bất cứ nền kinh tế thị trường nào cũng đều cần xây dựng cơ chế điều hành vĩ mô có hiệu lực, nhằm chỉ đạo và kiểm tra sự vận hành của thị trường, uốn nắn những nhược điểm và khuyết tật của kinh tế thị trường.

Tuy nhiên, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa cũng có những đặc tính riêng. Kinh tế thị trường bao giê cũng có mối liên hệ với điều kiện lịch sử của mỗi nước và chế độ xã hội cơ bản của nước đó. Vì vậy, kinh tế thị trường trong mỗi chế độ xã hội có những đặc điểm riêng của nó. Trong điều kiện chủ nghĩa xã hội, kinh tế thị trường hoạt động trong sự kết hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, vì vậy nó cũng sẽ có một số đặc điểm riêng.

Trước hết, thể chế kinh tế thị trường Trung quốc được hình thành dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản và trong điều kiện chính trị của chính quyền dân chủ nhân dân. Trung quốc phát triển kinh tế thị trường, xây dựng thể chế mới, cũng học tập và tham khảo những kinh nghiệm và cách làm của kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa. Nhưng nền kinh tế thị trường Trung quốc phát triển trong tình hình căn bản khác với các nước tư bản chủ nghĩa về môi trường và điều kiện chính trị, pháp luật, chính đảng lãnh đạo, về lực lượng xã hội làm chỗ dùa. Kinh tế thị trường Trung quốc được xây dựng dưới sự bảo vệ của chính quyền chuyên chính dân chủ nhân dân, của pháp luật xã hội chủ nghĩa, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có chỗ dùa là đông đảo công nhân, nông dân và trí thức. Vì vậy, sự phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn nước ngoài có những hạn chế nhất định như khi nảy sinh các vấn đề mâu thuẫn giữa người lao động và chủ doanh nghiệp, cần dùa theo pháp luật để xử lý, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân.

Thứ hai, kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa hoạt động có sự kết hợp với chế độ kinh tế cơ bản trong đó công hữu là chủ thể, các thành phần kinh tế khác cùng phát triển. Như vậy, kinh tế thị trường mang đặc sắc Trung quốc có đặc điểm của nó. Tại Trung quốc, trong thời gian đầu của quá trình cải cách, Trung quốc đã vận dụng biện pháp hành chính của chính quyền và các chính sách kinh tế, pháp luật để có sự ưu đãi trong việc thúc đẩy các thành phần kinh tế ngoài công hữu phát triển, nhằm tạo điều kiện cho cơ chế thị trường và các loại thị trường được hình thành ngay trong thể chế kế hoạch cũ. Đến thời điểm nào đó, lại phải khống chế sự phát triển của thành phần kinh tế ngoài công hữu ở mức độ hợp lý, giữ một tỷ lệ thích hợp với kinh tế công hữu, chủ yếu là phát huy vai trò "bổ sung". Trong khi đó, cần có chính sách giúp đỡ và bảo hộ kinh tế nhà nước tuy thiếu năng động nhưng đang bảo đảm nguồn thu nhập tài chính của nhà nước, nhất là những doanh nghiệp nhà nước loại lớn và loại vừa, để làm cho kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa phát triển lành mạnh. 

Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa thực hiện nguyên tắc xã hội chủ nghĩa cùng nhau giàu có. Kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa dùa trên cơ sở tư hữu, sở hữu tư nhân về tài sản tất yếu dẫn đến sự bành trướng không giới hạn của tư bản tư nhân và phân hoá hai cực. Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tạo thuận lợi cho việc khuyến khích khoa học - công nghệ tiên tiến, thúc đẩy nâng cao năng suất, triển khai cạnh tranh hợp lý; không dẫn đến phân hoá hai cực. Bởi vì do công hữu là chủ thể, sự phát triển của tư bản tư nhân bị hạn chế, việc phân phối theo số lượng tham gia của tư bản tư nhân cũng bị hạn chế trong phạm vi nhất định. Sự phát triển của kinh tế và kỹ thuật cũng như sự tự do di chuyển của sức lao động đều có lợi cho việc thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động. Cũng do dó, giảm bớt được sự chênh lệch về thu nhập cá nhân giữa các khu vực khác nhau, giữa các doanh nghiệp khác nhau, những chênh lệch này do các nhân tố phi lao động tạo nên. Chính phủ thực thi các chính sách xã hội và các chế dé phân phối, ngăn chặn sự mở rộng quá đáng khoảng cách chênh lệch thu nhập.

Đó là những mục tiêu của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung quốc.

Trước hết, chúng ta xem xét bộ khung tổng thể của kinh tế thị trường. Kinh tế thị trường hiện đại là một hệ thống cơ chế phân bố các loại tài nguyên dùa trên  cơ sở điều tiết thị trường. Hệ thống này cần có ba yếu tố: Một là, các doanh nghiệp cần phải xác định quyền sở hữu tài sản rõ ràng, phải độc lập và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kinh tế. Hai là, thị trường trong đó các doanh nghiệp bình đẳng, có thể đưa ra những thông số giá cả đúng đắn. Ba là, có sự quản lý vĩ mô (tổng lượng) và chỉ đạo hành chính của chính phủ.

Xuất phát từ yêu cầu nội tại nói trên của kinh tế thị trường, có thể thấy kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa Trung quốc có bộ khung tổng thể như sau: 1) Các chủ thể kinh tế độc lập (pháp nhân và thể nhân) được hình thành và phát triển trên cơ sở chế độ doanh nghiệp hiện đại. 2) Thị trường có cạnh tranh vừa là là nơi hoạt động của doanh nghiệp, vừa là hình thức liên hệ của doanh nghiệp. Các loại thị trường hàng hoá phát triển đồng bộ. Giá cả hình thành trong cạnh tranh là những thông số cơ bản của mọtt hệ thống kinh tế. Những thông số giá cả này quyết định hành vi kinh tế của các ngành, các doanh nghiệp. 3) Chính phủ đại diện cho toàn xã hội, sử dụng các biện pháp kinh tế, luật pháp, hành chính và cả đạo đức, để điều tiết hoạt động thị trường. Ba bộ phận đó hình thành một chỉnh thể hữu cơ có quan hệ và tác động lẫn nhau, cùng thực hiện chức năng phân bố tài nguyên có hiệu quả. 4) Thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa được vận hành có trật tự và có hiệu quả trong sự kết hợp hữư cơ với hệ thống bảo đảm xã hội và hệ thống phân phối đang từng bước hình thành và hoàn thiện, kết hợp với chế độ kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội.

Thực tế, có người nhấn mạnh rằng "giải phóng lực lượng sản xuất, phát triển lực lượng sản xuất" là hạt nhân trong bản chất chủ nghĩa xã hội. Có người lại nhấn mạnh rằng "xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ phân hoá hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu" là hạt nhân trong bản chất chủ nghĩa xã hội. Đối với hai nội dung đó trong bản chất chủ nghĩa xã hội, hầu như không cần nhấn mạnh bộ phận nào là hạt nhân hoặc bản chất. Bởi vì sự thay đổi của quan hệ sản xuất là tuỳ thuộc sự giải phóng và phát triển của lực lượng sản xuất. Từ góc độ đó có thể thấy, việc "xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ phân hoá hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu" cần phải dùa trên tiền đề và trên cơ sở: giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất có vai trò chi phối trong quá trình thực hiện mục đích của chủ nghĩa xã hội. Nhưng giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất chỉ là điều kiện cần chứ không phải là điều kiện đủ để phát huy đầy đủ tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội, và "xoá bỏ bóc lột, xoá bỏ hai cực, cuối cùng đạt tới cùng giàu" rõ ràng là có vai trò chi phối do mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Nếu nhấn mạnh một chiều, một bộ phận nội dung nào đó là hạt nhân hoặc bản chất, sẽ dễ dàng chia cắt tính khoa học và tính chỉnh thể của khái quát bản chất chủ nghĩa xã hội.

Việc "giải phóng" lực lượng sản xuất càng không thể tách rời khỏi quan hệ sản xuất. Vì vậy, một khi chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội được thiết lập là đã có vai trò bảo đảm đối việc phát triển lực lượng sản xuất. Từ lâu nay, người ta vẫn coi chủ nghĩa xã hội có những đặc trưng cơ bản: Chế độ công hữu, phân phối theo lao động, kinh tế kế hoạch, chuyên chính vô sản và tư tưởng chỉ đạo là chủ nghĩa Mác - Lênin; có khi còn thêm: Năng suất lao động cao hơn xã hội tư bản chủ nghĩa và văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa.

Nhận thức đó là cố gắng đi từ lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và cả kiến trúc thượng tầng, để vạch rõ tính quy định đặc thù của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, trước đây người ta không phân biệtchặt chẽ đâu là đặc trưng, đâu là bản chất, do đó thường dùng khái niệm "đặc trưng bản chất" để nói lên sự hiểu biết về tính quy định đặc thù của chủ nghĩa xã hội. Nhưng khái niệm"đặc trưng bản chất" không có tính chất quy phạm; nó có thể hiểu là bản chất, cũng có thể hiểu là đặc trưng, hoặc là "đặc trưng mang tính bản chất".

Xét về bản chất chủ nghĩa xã hội, là bắt đầu từ việc xem xét lại những nhận thức trước đây đối với "đặc trưng bản chất" của chủ nghĩa xã hội, để nêu lên bản chất thật sự của chủ nghĩa xã hội, để có thể hiểu đúng đắn chủ nghĩa xã hội; trên cơ sở đó, áp dụng các biện pháp đúng đắn để xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Bản chất chủ nghĩa xã hội không đồng nghĩa với đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Bản chất sâu sắc hơn, căn bản hơn đặc trưng. Nó quyết định sự tồn tại, biến đổi và phát triển  của đặc trưng chủ nghĩa xã hội. Khái quát về bản chất chủ nghĩa xã hội là sự trừu tượng đối với những biểu hiện cụ thể về chất của chủ nghĩa xã hội. Nhưng bản chất chủ nghĩa xã hội không phải là cái tồn tại được trừu tượng mà được biểu hiện bằng đặc trưng của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng của chủ nghĩa xã hội mang tính chất trực tiếp hơn, cụ thể hơn so với bản chất của chủ nghĩa xã hội. Đặc trưng tạo ra hình thức và nội dung để thực hiện bản chất chủ nghĩa xã hội.

Tóm lại, những sai sót trong quá trình tìm tòi con đường phát triển cho thấy, sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa đã được thiết lập, khi chưa giải quyết tốt vấn đề xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào thì vẫn chưa tìm được con đường phát triển chủ nghĩa xã hội phù hợp thực tế Trung Quốc. Tình hình này có ba nguyên nhân, một là sao chép giáo điều một số nguyên tắc do C. Mác dự báo về xã hội tương lai, như tìm cách thực hiện công hữu hoá tư liệu sản xuất trong toàn xã hội quá sớm, hạn chế sản xuất hàng hoá. Hai là, sao chép cơ chế kinh tế tập trung cao độ và cơ chế chính trị tập quyền cao độ của Liên Xô, gây cản trở lực lượng sản xuất phát triển, gây xơ cứng về tư tưởng, cản trở việc phát huy tính tích cực của nhân dân và cơ sở. Ba là, đưa ra những quan điểm sai lầm nóp dưới danh nghĩa chủ nghĩa Mác, như "Đại nhảy vọt" và "Đại cách mạng văn hoá". Thực chất của những sai lầm trên, đều là do làm trái với đường lối tư tưởng "thực sự cầu thị", xa rời thực tế, vượt qua giai đoạn phát triển lịch sử mà chủ nghĩa xã hội Trung Quốc đang ở trong đó. Nguyên nhân của tình hình này, Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ "Chúng ta đều làm cách mạng cả. Những người làm cách mạng đều dễ mắc bệnh nóng vội. ý đồ của ta thì tốt đấy, muốn đi lên chủ nghĩa cộng sản sớm một chút. Điều đó thường khiến cho chóng ta không bình tĩnh phân tích tình hình chủ quan, khách quan, do đó mà làm trái quy luật phát triển thế giới khách quan. Trung Quốc trong quá khứ đã phạm sai lầm nóng vội". 
PHẦN II
ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở TRUNG QUỐC.
1. Bản chất và đặc trưng của chủ nghĩa xã hội là một quá trình vận động, phát triển không ngừng.

Chủ nghĩa xã hội là một quá trình không ngừng phát triển, không ngừng hoàn thiện. Trong quá trình đó, khi những vấn đề này, khó khăn này được giải quyết, được làm rõ, lại nảy sinh những vấn đề khác, khó khăn khác. Nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng cho thấy, việc nhận thức một sự vật thường là quá trình lặp đi lặp lại, từ thực tiễn đến nhận thức, lại từ thực tiến đến nhận thức lại. Chủ nghĩa xã hội là vấn đề lý luận hết sức phức tạp, nó tạo ra một chế độ xã hội mới, muốn hiểu nó, phải trải qua quá trình nhận thức lặp đi lặp lại, lần sau phải sâu hơn lần trước. Vì vậy, nhìn từ góc độ nhận thức luận, một khi hiểu rõ nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa xã hội, hiểu rõ chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội đã được thiết lập cần phải bảo vệ, giữ vững những cái đó. Mặt khác, phải thừa nhận rằng, còn có rất nhiều vấn đề chưa được hiểu rõ. Điều đó đòi hỏi phải cố gắng đi sâu vào thực tiễn, tìm tòi, nghiên cứu và tìm ra lời giải đúng đắn để làm rõ những vấn đề vướng mắc. Chỉ có như vậy mới có thể tìm ra con đường xã hội chủ nghĩa mang đặc sắc Trung Quốc, phù hợp với thực tế Trung quốc.

Đặng Tiểu Bình chỉ rõ: "Bản chất của chủ nghĩa xã hội là giải phóng sức sản xuất, phát triển sức sản xuất, tiêu diệt bóc lột, xoá bỏ sự phân hoá hai cực, cuối cùng đạt được đích cùng nhau giàu có".

Khái quát khoa học đó, vừa bao gồm vấn đề lực lượng sản xuất của xã hội chủ nghĩa, vừa bao gồm vấn đề quan hệ xã hội dùa trên cơ sở quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Cách khái quát đó đã nhấn mạnh một cách nổi bật "giải phóng sản xuất, phát triển sức sản xuất". Điều này sửa chữa được sai lầm trong thực tiễn trước đây đã coi nhẹ việc phát triển lực lượng sản xuất, hoặc chỉ nói trên lý luận rằng chủ nghĩa xã hội phát triển lý luận sản xuất, nhưng không tiến hành cải cách để giải phóng lực lượng sản xuất.

Phát triển lực lượng sản xuất là nhiệm vụ căn bản của chủ nghĩa xã hội. Giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất lại là nội dung đầu tiên thể hiện bản chất chủ nghĩa xã hội. Như vậy, nhiệm vụ đã được xác định, nhưng thực hiện nhiệm vụ đó và thể hiện nôi dung bản chất đó? Chỉ có bằng cách, trên tiền đề giữ vững chế dé cơ bản của chủ nghĩa xã hội, tiến hành cải cách để giải phóng và phát triển lực lượng sản xuất, thúc đẩy chế độ xã hội chủ nghĩa tự hoàn thiện.

Nói rằng cải cách là một cuộc cách mạng, đương nhiên đó không phải là cách mạng mà trong đó, giai cấp này lật đổ giai cấp khác, chế độ xã hội này thay thế chế độ xã hội khác. Cách mạng - cải cách có những đặc điểm như sau:

Đây là cách mạng mang tính chất tự hoàn thiện của chế độ xã hội chủ nghĩa. Cải cách được coi như một cuộc cách mạng. Nó không được phép phủ định và vứt bỏ chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội đã thiết lập. Phải cải cách những "chế độ cụ thể" không thể thể hiện yêu cầu cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Phải cải cách những chế độ cũ đang cản trở lực lượng sản xuất phát triển. Cải cách nhằm hoàn thiện và phát triển chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Vì vậy, cải cách "không phải là cách mạng con người, mà là cách mạng  thể chế".

Về cải cách kinh tế đương nhiên không thể làm thay đổi chế độ công hữu là chủ thể, đó là chế độ kinh tế cơ bản của chủ nghĩa xã hội. Tuy nhiên, cải cách kinh tế cũng không có nghĩa chỉ hạn chế trong việc chắp vá vụn vặt, nhỏ nhoi đối với thể chế kinh tế cũ, mà là thực hiện những thay đổi mang tính chất căn bản về thể chế kinh tế. Cần phải phá vỡ cái thể chế kinh tế kế hoạch, tập trung cao bằng biện pháp hành chính, để xây dựng thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa. Việc này tất yếu đòi hỏi phải cải cách toàn diện các lĩnh vực, bao gồm chế độ xí nghiệp, kế hoạch, tài chính, tiền tệ, giá cả, quản lý, lưu thông, phân phối. Muốn xoá bỏ những khuyết tật trong thể chế kinh tế cũ, thay đổi những mặt không thích ứng của thể chế cũ với chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội, cần phải cải cách toàn diện. Tính chất của xã hội chủ nghĩa, quyết định bản thân chế độ xã hội chủ nghĩa có năng lực tự điều chỉnh, tự cải tạo và phát triển. Chế độ đó hoàn toàn có thể dùa vào sức mạnh tự thân để khắc phục và xoá bỏ các loại khuyết tật của thể chế cũ, xây dựng một thể chế mới có khả năng vừa giữ vững chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội, vừa thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất.

Cuộc cách mạng này làm thay đổi sâu sắc các lĩnh vực của toàn xã hội. Cải cách là một chương trình có hệ thống. Thể chế cũ tập trung cao độ của Trung quốc đã tồn tại trong một thời gian dài, thể hiện trên rất nhiều lĩnh vực như kinh tế, chính trị, khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hoá, quản lý. Đi đôi với quá trình triển khai và không ngừng đi sâu của việc cải cách thể chế kinh tế, tất yếu sẽ đưa đến sự thay đổi cơ cấu xã hội trên tổng thể.

Vì vậy, trong quá trình cải cách thể chế kinh tế, đòi hỏi phải kịp thời tiến hành cải cách thể chế chính trị; cải cách thể chế khoa học kỹ thuật, giáo dục, văn hoá; cải cách các thể chế quản lý.

Cải cách còn là một cuộc biến đổi sâu sắc về cơ cấu lợi Ých và quan niệm của con người. Đặng Tiểu Bình: "Việc cải cách quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng sẽ không thuận buồm xuôi gió, nó liên quan đến một diện rất rộng, động chạm đến lợi Ých thiết thân của một loạt người, nhất định sẽ gặp rất nhiều trở ngại".

Cải cách ngày càng đi sâu, tất yếu sẽ phải điều chỉnh cơ cấu lợi Ých và quan hệ lợi Ých của con người, từ đó ảnh hưởng đến lợi Ých thiết thân của rất nhiều người. Mục đích căn bản của cuộc cách mạng này là giải phong và phát triển lực lượng sản xuất. Về mục đích của cải cách, Đặng Tiểu Bình đã chỉ rõ: "Tất cả những cải cách của chúng tôi đều nhằm vào mục đích là quét sạch những trở ngại đối với việc phát triển lực lượng sản xuất".

Muốn gạt bỏ trở ngại đối với việc phát triển lực lượng sản xuất, phải cải cách thể chế cũ, thực chất có nghĩa là làm thay đổi những khâu, những chế độ và phương thức vận hành trong quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng không còn thích ứng với sự phát triển của lực lượng sản xuất. Tuy nhiên, về mặt này, trước đây Trung quốc có nhận thức mơ hồ cho rằng, sau khi chế độ cơ bản của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng, thì chỉ có nhiệm vụ bảo vệ và phát triển lực lượng sản xuất trong chế độ mới đó; không có chuyện phải giải phóng lực lượng sản xuất nữa. Luận điểm này cho rằng xã hội xã hội chủ nghĩa không có thể chế nào hạn chế, ràng buộc sản xuất phát triển.

Thể chế kinh tế kế hoạch tỏ ra có kết quả một thời gian đầu sau khi các nước xã hội chủ nghĩa bước vào xây dựng đất nước. Nhưng sau đó, cơ cấu kinh tế ngày càng phức tạp, nhu cầu nhân dân ngày càng đa dạng, thành phần kinh tế ngày càng nhiều, quan hệ với các nước ngoài ngày càng tăng, nhiều nhất là sau khi chuyển sang thời kỳ phát triển kinh tế theo chiều sâu, thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao ngày càng tỏ ra có nhiều khuyết tật.

Do gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế, nên kể từ những năm 50 các nước xã hội chủ nghĩa bắt đầu bắt tay vào việc cải cách thể chế kinh tế. Nhưng phần lớn cải cách không thành công, bởi vì chưa hiểu cặn kẽ những khuyết tật của thể chế kinh tế kế hoạch cũng như nguồn gốc những khuyết tật đó. Do vậy, chưa có sự lùa chọn đúng đắn trong việc xác định mục tiêu cải cách; hoặc phạm sai lầm nghiêm trọng trong các biện pháp và chủ trương cải cách cụ thể. Một số nước xã hội chủ nghĩa lâm vào tình trạng kinh tế trì trệ tụt hậu, dẫn đến sự đột biến, tan rã và sụp đổ cuối những năm 80. Chỉ có ở Trung Quốc cải cách tiến triển mang tính chất đột phá, làm cho kinh tế xã hội chủ nghĩa Trung Quốc phát triển.
Thực tế việc thiết lập mối quan hệ thứ bậc giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị. Khi chuyển đổi theo định hướng thị trường của các quốc gia XHCN trên thế giới, trong đó có Trung Quốc có thể được chia thành 2 hình mẫu chính. Một là, hình mẫu “tăng tiến” thường sử dụng “liệu pháp sốc” về mặt chính trị- xã hội trong cải tổ theo đường hướng từ trên xuống. Điển hình là Nga và một số nước Đông Âu, thực tiễn cũng chỉ ra bất kỳ “liệu pháp sốc” nào về chính trị đều nhanh chóng kéo theo “liệu pháp sốc” về kinh tế với kết cục rối loạn, suy thoái về đời sống kinh tế, chính trị, xã hội là khó tránh khỏi. Hai là, hình mẫu “tuần tự” mà Trung Quốc là đại diện tiêu biểu. Thực chất của hình mẫu này là xác định trước phương hướng cơ bản bắt đầu từ lĩnh vực tương đối dễ để thúc đẩy cải cách và đạt được kết quả nhanh chóng, bao gồm làm từ nông thôn đến thành thị, từ dưới lên trên, từ nhỏ đến lớn, từ dễ đến khó, tăng cường đẩy mạnh từng bước dùa vào điều kiện và khả năng, tìm tòi biện pháp phù hợp với tình hình cụ thể, chú trọng tuân thủ qui luật khách quan để đi lên. Đây cũng là phương pháp mà cuộc cải cách của Trung Quốc đã áp dụng thành công.
Cuộc cải cách kinh tế của Trung Quốc được tiến hành trên cơ sở uốn nắn tư tưởng chính trị, loại bỏ đường lối sai lầm, kiên trì định hướng XHCN, không ngừng củng cố nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, có thái độ và cách hành xử đúng đắn với những thành tựu và sai lầm trong quá trình cải cách. Theo đó, không những uy tín của Đảng và Chính phủ không bị giảm sút, chính trị xã hội không bị xáo động, mà còn giải quyết tương đối có hiệu quả mối quan hệ tương tác giữa cải cách kinh tế và cải cách chính trị không ngừng tiến triển tốt. Mặt khác, cũng nhờ trải qua nhiều lần chỉnh đốn đường lối tổ chức và tư tưởng chính trị, từ lãnh đạo đến quần chúng đều có nhận thức sâu sắc về tác hại và tính chất nguy hiểm của lối do dự, thiếu tin tưởng vào đường lối cải cách hoặc nôn nóng, đi đến xa rời mục tiêu chính trị làm chệch hướng cải cách kinh tế. Do vậy khi cải cách kinh tế gặp phải những khó khăn, thậm chí có những bước lùi trong quá trình thực hiện, vẫn có thể kiên trì đến cùng được. Như vậy, chỉ có cải cách kinh tế một chiều, không có cải cách chính trị thích ứng thì cải cách kinh tế tất khó đi sâu hơn và đạt được những thành qủa cao nhất. 
Thứ hai, điều chỉnh mối quan hệ mang tính qui luật giữa kinh tế kế hoạch với kinh tế thị trường. Trong quá trình cải cách đi lên, Trung Quốc đã dần bỏ lối tư duy cứng nhắc, bảo thủ hoặc do dự thiếu nhất quán khi tiếp cận khái niệm “kinh tế thị trường”, đã chú ý giải quyết thể chế kinh tế kế hoạch, khiến cho cải cách kinh tế tiến hành theo hướng thị trường. Quan điểm coi chế độ kinh tế kế hoạch là tiêu chí quan trọng của kinh tế XHCN được điều chỉnh phù hợp. Thời điểm quan trọng nhất là đến năm 1992, Trung Quốc khẳng định phải xây dựng “thể chế kinh tế thị trường XHCN”. Thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc phân bổ tiền vốn, lao động, kỹ thuật và tài nguyên và tự giải quyết mọi vấn đề liên quan đến “đầu ra” của sản xuất dưới sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước. Thể chế kinh tế thị trường gắn với kế hoạch được hình thành, thị trường hàng hoá của Trung Quốc phát triển lành mạnh với các nhân tố tích cực. Điều này làm cho nền kinh tế của Trung Quốc thành công hơn so với cải cách của những nước khác cũng trải qua chuyển đổi. 
Thứ ba, “mềm hóa” mối quan hệ giữa phát triển thị trường với điều chỉnh kết cấu chế độ sở hữu. Lịch sử hơn 20 năm cải cách của Trung Quốc đã chứng minh cơ chế kinh doanh của xí nghiệp quốc hữu cho đến nay vẫn đặt ra nhiều vấn đề phải nghiên cứu giải quyết để điều chỉnh kết cấu sở hữu, phát triển các loại hình kinh tế phi quốc hữu, làm cho cuộc cải cách về hai mặt thị trường và xí nghiệp có thể kết hợp nhanh chóng với nhau. Đây là nhân tố quan trọng để công cuộc cải cách của Trung Quốc có thể thu được những thành công lớn. Điều cần nhấn mạnh ở đây là việc điều chỉnh kết cấu sở hữu của Trung Quốc không đi theo con đường “tư nhân hoá” như từng diễn ra ở Nga và một số nước thuộc cộng đồng SNG và Đông Âu. Thành phần chế độ sở hữu trong nền kinh tế, bao gồm cá thể, tư nhân và kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, mặc dù đã phát triển khá nhanh, song tỷ trọng của chế độ công hữu trong toàn bộ nền kinh tế vẫn chiếm hơn 70%. Chủ yếu là do Trung Quốc đã phát triển mạnh kinh tế tập thể, đặc biệt là xí nghiệp hương trấn. Đó là xí nghiệp ngay khi mới ra đời đã vận hành theo cơ chế thị trường, vừa không có vốn đầu tư của Nhà nước, vừa không có sự can thiệp hành chính của chính quyền, hình thành nên cơ chế xí nghiệp tự doanh, tự chịu lỗ lãi, giải quyết có hiệu quả vấn đề việc làm cho hàng trăm triệu lao đông dư thừa ở nông thôn. Cùng với xí nghiệp hương trấn trở thành trụ cột của kinh tế nông thôn và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng của toàn bộ nền kinh tế, thì các xí nghiệp quốc doanh cũng được củng cố theo cách mới. Cơ chế quản lý pháp quyền là bước đột phá căn bản đổi mới quản lý ở xí nghiệp quốc hữu, trên cơ sở phân nhiệm rạch ròi giữa đại diên sở hữu chủ và người được giao quyền quản lý kinh doanh. Giải pháp “cổ phần hoá” có chọn lọc, có điều kiện và được định hướng rõ ràng và Nhà nước đã trút bớt gánh nặng tài chính đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn, cũng như những xí nghiệp làm ăn kém hiệu quả cho phép thực hiện thành công (mặc dù không dễ dàng) chủ trương sáng suốt “nắm lớn, thả bé” trong cải cách doanh nghiệp nhà nước từ trung ương đến địa phương. Khoảng hơn 500 tổng công ty quốc hữu hùng mạnh làm ăn có hiệu quả, thâu tóm dường như toàn bộ các lĩnh vực thiết yếu và quan trọng của nền kinh tế Trung Quốc.
Thứ tư, “linh hoạt hoá” mối quan hệ cải cách gấp và cải cách dần từng bước. Sức thuyết phục của hình mẫu chuyển đổi nhanh, cải cách gấp, bất kể sử dụng các “liệu pháp sốc” từng diễn ra trong thực tế, bắt nguồn từ kinh nghiệm quá độ thành công từ nền kinh tế điều hành thống nhất (còn gọi là nền kinh tế chỉ huy) chuyển sang nền kinh tế thị trường của CHLB Đức và Nhật Bản sau Thế chiến thứ hai. Trái lại cơ sở của hình mẫu “tuần tự tăng tiến” và áp dụng những “liệu pháp ôn hoà” là do sự khác biệt cơ bản về kết cấu chế độ sở hữu và nền móng kinh tế trước đây giữa các nước XHCN với CHLB Đức và Nhật Bản. Từ thực tiễn nhiều năm cải cách kinh tế ở một số nước XHCN đã thực hiện theo cách thứ nhất, trước những năm 1991 không hề có thành công như Hungary, Ba Lan, Tiệp Khắc. Sau năm 1991 vẫn còn nước áp dụng các “liệu pháp sốc”, có nước tuy đạt một số kết quả nhưng nền sản xuất xã hội bị ảnh hưởng nặng nề, giá cả leo thang, thất nghiệp tăng lên, đời sống nhân dân giảm xuống rõ rệt, thậm chí rối loạn chính trị xã hội, điển hình là Nga. Chính vì vậy, phương pháp cải cách kiểu “tuần tự” của Trung Quốc với hệ thống chính trị không thay đổi, tập trung hoá một số những cơ sở kinh tế, tự do hoá bộ phận giá cả, thị trường tài chính và kinh tế đối ngoại…là hết sức dị ứng với các “liệu pháp sốc” lại tỏ ra hiệu nghiệm, trở thành kinh nghiệm quí báu cho các nền kinh tế chuyển đổi khác nhau.
Tuy nhiên, nếu xét về chiều sâu thì cải cách kinh tế của Trung Quốc vẫn chưa hoàn toàn căn bản. Tạo lập được thể chế mới đã khó, có được sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các lĩnh vực, các ngành, các vùng kinh tế nhằm thể hiện và phát huy đầy đủ tính ưu việt của thể chế mới trong khuôn khổ cơ cấu kinh tế hợp lý còn khó hơn. Đến một giai đoạn nhất định, cải cách phải kết thúc nhanh quá trình đi từ lĩnh vực kinh tế trọng yếu, từ dưới lên trên rồi từ trên xuống dưới và “pháp chế hoá” chính quá trình đó. Đây không hề đồng nghĩa với “một bước là tới” theo kiểu “liệu pháp sốc”, nhưng về mặt tư tưởng cải cách của Trung Quốc không câu nệ vào phương pháp “tiến bước một”, trường hợp cần thiết vẫn tăng nhanh bước đi cải cách ở một vài mắt xích quan trọng như: phát triển nông nghiệp, lành mạnh hoá hệ thống tài chính-ngân hàng, tự do hoá thương mại… nhằm biến đổi về lượng để từng bước chuyển sang biến đổi về chất, khắc phục trạng thái trì trệ dễ nảy sinh do chủ quan với thành tựu đạt được.
2. Làm rõ căn cứ lịch sử về giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội trong tiến trình phát triển.
Trong hơn 20 năm cải cách mở cửa, Trung quốc có rất nhiều kinh nghiêm đáng được tổng kết. Kinh nghiệm thành công của cải cách mở cửa Trung Quốc là kinh nghiệm của một nước lạc hậu đã có những thành công nhất định trong xây dựng CNXH, thực hiện hiện đại hoá. Những kinh nghiệm cơ bản đó là sự phát triển hơn nữa của chủ nghĩa Mác tại Trung Quốc.
Trung quốc cho rằng cần làm sáng tỏ đất nước đang ở giai đoạn nào của sự phát triển. Đây là vấn đề rất quan trọng, có như vậy mới xác lập được quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất. Trước đây, Trung quốc có xu hướng nôn nóng, đốt cháy giai đoạn, đặt đất nước vào tình trạng mà nó chưa đạt tới. Do vậy, đã áp đặt quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa “tiên tiến” vào điều kiện sản xuất thủ công lạc hậu. Vì vậy, Trung quốc cho rằng đất nước đang ở giai đoạn đầu của thời kỳ quá độ, giai đoạn này kéo dài khoảng 100 năm. Đây là thời gian để Trung quốc thực hiện công nghiệp hoá, thương phẩm hoá, xã hội hoá và hiện đại hoá nền kinh tế.
Về phương diện lý luận, Trung quốc cho rằng trong quá trình nghiên cứu, C. Mác đã có những dự đoán thiên tài về xã hội tương lai khi lực lượng sản xuất đạt tới trình độ cao. Nhưng trên thực tế, công cuộc xây dựng “chủ nghĩa xã hội hiện thực” ở mỗi nước lại tiến hành trong điều liện lịch sử khác nhau, đặc biệt với Trung quốc nền kinh tế còn ở trình độ thấp. Do vậy, Trung quốc chủ trương xây dựng chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung quốc.
Trong giai đoạn đầu cải cách, Trung quốc chủ trương xây dựng nền kinh tế hàng hoá xã hội chủ nghĩa. Về vấn đề này, quan điểm của Trung quốc cho rằng, trong nền kinh tế xã hội chủ nghĩa không phải do kế hoạch điều tiết đơn nhất, mà có thể thực hiện sự kết hợp giữa kế hoạch với thị trường. Trung quốc coi đây là một kết luận cơ bản rót ra từ thực tiễn xây dựng kinh tế trong những năm qua. Đường lối kinh tế của Đảng cộng sản Trung quốc đã khẳng định kinh tế xã hội chủ nghĩa là “kinh tế hàng hoá có kế hoạch trên cơ sở chế độ công hữu” và “thực hiện kinh tế kế hoạch cùng với việc vận dụng quy luật giá trị và phát triển kinh tế hàng hoá không phải là bài xích nhau, mà là thống nhất với nhau. Đối lập chúng với nhau là sai lầm”. Từ 1992, Trung quốc thừa nhận thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa và đã thực hiện các biện pháp nhằm chuyển dần vai trò điều tiết trực tiếp của kế hoạch sang điều tiết gián tiếp thông qua thị trường. Điều đó ngày càng rõ hơn khi nhịp độ cải cách theo hướng thị trường và tăng cường mở cửa hội nhập. Đồng thời Trung quốc còn thực hiện chiến lược tăng tốc trong phát triển kinh tế.
3. Các nước đi theo xã hội chủ nghĩa vẫn có thể thành công trong phát triển kinh tế thị trường.
Trải qua hơn 20 năm cải cách và mở cửa, thể chế kinh tế và cơ chế vân hành đã có sự chuyển biến sâu sắc. Thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ, lấy biện pháp hành chính là chính đã bị “phá vỡ” về cơ bản; tác dụng có tính cơ bản của thị trường đối với việc sắp xếp nguồn lực dưới sự điều tiết vĩ mô cuả Nhà nước đã ngày càng được tăng cường, khung cơ bản của thể chế mới nói chung đã được xác lập; bố cục của cải cách mở cửa cơ bản đã được hình thành; quốc lực tổng hợp đã ngày càng được tăng cường; đời sống nhân dân đã được nâng cao rõ rệt. 
Trước đây, kế hoạch có tính pháp định không chỗ nào là không có, không chỗ nào là không thực hiện, bao trùm trong các lĩnh vực của kinh tế quốc dân. Trải qua cải cách, đã xoá bỏ toàn bộ kế hoạch có tính pháp lệnh trong sản xuất nông sản phẩm. Nhà nước chỉ thực hiện quản lý kế hoạch có tính pháp lệnh đối với sản xuất một số lượng nhỏ nông sản phẩm chủ yếu. 
Trước khi cải cách mở cửa, thành phần kinh tế về cơ bản là kinh tế công hữu đơn nhất. Sau Hội nghị Trung ương khoá XI của Đảng, xuất phát từ tình hình cơ bản của đất nước đang ở giai đoạn đầu của CNXH, đã nêu ra phương châm kiên trì chế độ công hữu, khuyến khích phát triển kinh tế phi công hữu như cá thể, tư doanh, làm cho cơ cấu sở hữu có sự thay đổi quan trọng. Xoá bỏ triệt để tình hình chế độ công hữu đơn nhất dưới thể chế kinh tế kế hoạch truyền thống, cơ cấu và chất lượng của kinh tế quốc hữu có sự nâng cao rất lớn, sức khống chế của nó đối với nền kinh tế quốc dân ngày càng được tăng cường. 
Kinh tế công hữu chiếm địa vị chủ thể, kinh tế quốc hữu đóng vai trò chủ đạo. Các thành phần kinh tế quốc hữu, tập thể, cá thể, tư doanh, tư bản nước ngoài cùng phát triển trong cạnh tranh, thị trường bước đầu được hình thành. Cục diện nhiều loại sở hữu không những phù hợp với yêu cầu của trình độ phát triển sức sản xuất của giai đoạn đầu của CNXH, có lợi cho sự phát triển kinh tế, đồng thời có lợi cho việc hình thành sự cạnh tranh của nhiều xí nghiệp trong cơ chế thị trường sống động.
Trong quá trình cải cách cách thức quản lý kế hoạch tập trung cao độ trước đây, Trung Quốc đã không thả nổi thị trường mà xây dựng chế độ điều tiết, khống chế vĩ mô ổn định. Đầu tiên, cải cách chế độ tài chính thu được sự kết quả có tính đột phá. Từ năm 1980, thực hiện chính sách “phân cấp tài chính”, đến năm 1994, xây dựng chế độ phân thuế trên cơ sở trung ương và địa phương cùng hạch toán; trên cơ sở xác lập khung thuế mới phù hợp với yêu cầu thị trường đã bảo đảm được mức tăng trưởng ổn định nguôn thu tài chính quốc gia. Tiếp đến cải cách thể chế tiền tệ, đã đưa ra bước đi có tính quyết định. Sự khống chế và chế độ giám sát của Ngân hàng Trung ương bước đầu được xác lập, phương thức điều tiết, khống chế có bước thay đổi to lớn. Bước đầu xây dựng hệ thống tổ chức với nhiều hệ thống tiền tệ cùng tồn tại, lấy quốc hữu làm chủ thể, tách rời ngân sách và tiền kinh doanh, ngân hàng hợp tác cổ phần và ngân hàng ngoại thương. Thực hiện hối suất linh hoạt, xây dựng chế độ tỷ gía hối đoái thả nổi đồng nhân dân tệ có quản lý, thi hành chế độ có thể chuyển đổi đồng nhân dân tệ.
Hệ thống tiền tệ mở cửa thống nhất, cạnh tranh có trật tự, quản lý chặt chẽ đã có bước phát triển ổn định. Ngoài ra, cải cách thể chế đầu tư trực tiếp tiền tệ cũng có bước phát triển mang tính thực chất, mở ra nhiều kênh đầu tư tiền tệ, coi trọng sự chỉ dẫn của chính sách sản xuất, chính quyền khu vực đối với đầu tư xã hội. Nói tóm lại, khung thể chế điều tiết vĩ mô mới đã xác lập cơ bản, Nhà nước ngày càng sử dụng nhiều cách thức để điều tiết hoạt động kinh tế của xã hội. Do sự hình thành của hệ thống điều tiết vĩ mô hiệu quả, cho nên cùng với việc duy trì tốc độ phát triển tương đối nhanh thì tính ổn định của kinh tế không ngừng gia tăng. 
Chế độ phân phối đã có những thay đổi căn bản, bước đầu hình thành thể chế phân phối và hệ thống bảo hiểm xã hội phù hợp với kết cấu sở hữu giai đoạn đầu của CNXH và của thị trường. Trung quốc cho phép một bộ phận người, một bộ phận khu vực thông qua lao động và kinh doanh hợp pháp có thể giàu có trước; kiên trì nguyên tắc ưu tiên hiệu quả, và công bằng; thực hiện chính sách phân phối theo lao động là chính, các hình thức phân phối khác cùng tồn tại, cho phép các yếu tố sản xuất tham gia vào phân phối, kết hợp giữa cống hiến có hiệu quả của người lao động và lợi Ých kinh tế, điều động có hiệu quả tính tích cực về mọi mặt. Phương thức phân phối bình quân chủ nghĩa đã được thay thế bằng phương thức làm nhiều hưởng nhiều. Để giải quyết vấn đề khoảng cách thu nhập, cuối cùng thực hiện cùng giàu có, cùng với việc giải quyết quan hệ phân phối, chú trọng xây dựng hệ thống tái điều tiết thông qua thuế. Chế độ nhà ở phóc lợi truyền thống chuyển từ phân phối hiện vật sang phân phối theo tiền tệ, bỏ chế độ phóc lợi nhà ở, xây dựng hệ thống cung cấp nhà theo kinh tế và tiền vốn. Cơ bản hình thành thể chế bảo hiểm xã hội đa tầng líp và xã hội hoá. 
Trật tù kinh tế xã hội và xây dựng luật pháp, đã bước đầu xây dựng hệ thống khung luật tương ứng với thể chế mới. Kinh tế thị trường là nền kinh tế pháp chế. Kinh tế thị trường XHCN càng phát triển, thì việc xây dựng pháp chế càng cần phải tăng cường và hoàn thiện. 
Tóm lại, cải cách mở cửa đã làm cho cơ chế vận hành của nền kinh tế Trung Quốc có những thay đổi mang tính lịch sử. Chỉ tiêu pháp lệnh và phương thức phân phối nguốn lực theo kế hoạch chồng chéo, về cơ bản đã chuyể biến theo phương thức cạnh tranh, phân phối nguồn lực thị trường theo chiều ngang, thực hiện bước chuyển biến từ kinh tế hiện vật sang kinh tế hàng hoá và từ nền kinh tế đóng sang nền kinh tế mở với nhiều cấp độ, đa phương. Vận hành kinh tế chuyển từ mô hình cung cấp chuyển sang mô hình lấy nhu cầu thị trường làm chính, và kết hợp với những ràng buộc về nguồn lực; phương thức tăng trưởng kinh tế chuyển từ kinh doanh rời rạc sang kinh doanh tập trung; nền kinh tế quốc dân từ bất ổn định chuyển sang phát triển bền vững, nhanh và lành mạnh.
4. Giải quyết thành công mối quan hệ kinh tế - xã hội và chính trị trong phát triển kinh tế thị trường.
Không Ýt người cho rằng, cải cách mở cửa Trung Quốc thành công là do Trung Quốc đã áp dụng phương thức cải cách thể chế kinh tế  tiên tiến mà không động chạm đến thể chế chính trị. Song thực tế không phải như vậy. Cải cách, mở cửa của Trung Quốc được bắt đầu từ sau khi chấn chỉnh hàng loạt về tư tưởng chính trị và con đường tổ chức của Đảng, như việc đánh đổ “bè lũ bốn tên”, xoá bỏ những sai lầm nghiêm trọng về chính trị trong “đại nhảy vọt”, “đại cách mạng văn hoá”. Về thực chất, đó là một kiểu cải cách chính trị, đồng thời cũng là cơ sở quan trọng để cải cách kinh tế của Trung Quốc được phát triển thuận lợi. Nếu không có cơ sở như vậy, phương châm chỉ đạo không thể chuyển từ “lấy đấu tranh giai cấp làm cương lĩnh” sang “lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm”, con đường cơ bản của Trung Quốc không thể chuyển từ “cách mạng không ngừng dưới chuyên chính vô sản” sang cải cách mở cửa. Hơn 20 năm qua, về cải cách thể chế chính trị đã có nhiều thay đổi quan trọng: 3 lần sửa đổi Hiến pháp, phát triển và hoàn thiện hơn nữa chế độ Đại hội Đại biểu nhân dân và chế độ hiệp thương chính trị, hợp tác đa đảng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đề ra nhiệm vụ vĩ đại của đất nước xây dựng pháp trị XHCN, đặc biệt là luật pháp kinh tế đã có những bước tiến quan trọng, loại bỏ chế độ cán bộ lãnh đạo giữ chức vụ suốt đời, thực hiên bầu cử, 4 lần thực hiện cải cách cơ cấu chính phủ, giành được nhiều tiến triển trong việc chuyển đổi chức năng, tách chức năng hành chính của chính quyền và chức năng kinh doanh của xí nghiệp… Nếu như không có cải cách thể chế chính trị, cải cách thể chế kinh tế thật khó mà đi sâu mở rộng và không những mất đi sự bảo đảm về chính trị, mà có thể còn đi lệch hướng. Đó chính là kinh nghiệm quan trọng rót ra từ hơn 20 năm không ngừng cải cách mở cửa của Trung Quốc.
5. Điều kiện đảm bảo thành công việc xây dựng kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Trung quốc.
Trong môi trường quốc tế và trong nước phức tạp, tại sao Trung quốc vốn đông dân, trình độ sản xuất lạc hậu lại có thể đưa sự nghiệp cải cách mở cửa tới thành công và đạt những thành quả lớn lao? Đó là do Trung Quốc trước sau như một kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Trung Quốc, kiên trì đường lối cơ bản của Đảng. Đó chính là điều kiện cơ bản nhất để tiến hành cải cách mở cửa thành công và đạt những thành tựu to lớn. Kiên trì không dao động tất cả xuất phát từ giai đoạn đầu của CNXH, kiên trì giải phóng tư tưởng; đường lối tư tưởng thật sự cầu thị; kiên trì lấy lợi Ých phát triển làm tiêu chuẩn, đặt xây dựng kinh tế vào vị trí trung tâm. Đó là động lực cơ bản thúc đẩy sự nghiệp cải cách mở cửa không ngừng phát tiến lên. Kiên trì dùa vào quần chúng, tôn trọng tinh thần sáng tạo của quần chúng nhân dân, đó là cơ sở vững chắc để cải cách mở cửa đạt dược thành tựu vĩ đại. Đây là kinh nghiệm cơ bản để cải cách mở cửa có được thành công lớn như vậy, trong đó chú trọng xử lý thoả đáng, có hiệu quả một số phương diện sau:
- Thứ nhất, xử lý đúng đắn mối quan hệ cải cách - phát triển - ổn định.
Cải cách là biện pháp là động lực, phát triển là mục đích, là mục tiêu; ổn định là tiền đề, là điều kiện tất yếu. Xử lý đúng đắn khoa học như thế nào mối  quan hệ nhân tố, là vấn đề lớn liên quan đến toàn cục. Kinh nghiệm hơn 20 năm cải cách của Trung Quốc cho thấy, khi nào xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa ba nhân tố trên, sự nghiệp đổi mới sẽ phát triển phồn vinh, nếu không sẽ gặp thất bại. Phương châm căn bản là “Nắm vững thời cơ,đẩy sâu cải cách, mở rộng mở cửa, thúc đẩy phát triển, duy trì ổn định”,đó là kế trị quốc an bang trọng đại, là phương pháp cơ bản của cải cách thnàh công . Phải thông qua cải cách để giải quyết các vấn đề mâu thuẫn và xung đột về vấn đề kinh tế và xã hội. Mấu chốt giải quyết các vấn đề là dùa vào sự phát triển tự thân; không có sự ổn định chính trị xã hội thì cải cách và xây dựng kinh tế không thể tiến hành, mối quan hệ của ba nhân tố là dùa vào nhau, là điều kiện của nhau. Trong hoạt động thực tiễn , phải làm cho cải cách, phát triển và ổn định thống nhất, cần phải chú trọng các bước cải cách và tốc độ phát triển, khả năng tiếp nhận của xã hội, làm chúng thúc đẩy lẫn nhau cùng tiến bộ.
- Thứ hai, xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa thực tiễn và lý luận cải cách, coi trọng phương pháp và phương thức của cải cách.
Sự nghiệp cải cách mở cửa là sự nghiệp sáng tạo của Trung Quốc, cần phải căn cứ vào yêu cầu khách quan phát triển của lực lượng sản xuất, tìm tòi tiến lên trong thực tiễn. Đồng thời, thực tiễn cải cách không một chút xa rời chỉ đạo lý luận, không có lý luận cải cách đúng đắn, thì sẽ không có thực tiễn cải cách thành công. Thực tiễn cải cách lấy giải phóng tư tưởng, đột phá lý luận dẫn đường. Lý luận Đặng Tiểu Bình là tổng kết và khái quát cao độ cải cách mở cửa và thực tiễn xây dựng hiện đại hoá, ngược lại nó lại chỉ đạo cải cách mở cửa của Trung Quốc tiến lên theo phương hướng đúng đắn. 
Cải cách thành công không những cần có sự chỉ đạo lý luận chính xác, mà còn cần có những sách lược và phương pháp chính xác, phù hợp với thực tế, có khi những sách lược và phương pháp sai lầm sẽ dẫn đến thất bại toàn cục. 
Trong quá trình cải cách, khó tránh khỏi những quan điểm khác nhau, song Trung Quốc thống nhất tất cả những lực lượng có thể để tham gia vào sự nghiệp cải cách. Trung Quốc luôn kiên trì tiêu chuẩn lực lượng sản xuất, áp dụng các phương pháp cải cách có lợi cho sự phát triển sản xuất, luôn kiên trì phương hướng XHCN và định hướng thị trường trong cải cách, đồng thời với việc phát huy tối đa tác dụng của cơ chế thị trường, chú trọng tăng cường điều tiết vĩ mô, chú ý kết hợp cải cách với mở cửa, tích cực khai thác hai nguồn vốn, hai thị trường trong nước và quốc tế. Về phát triển cải cách, Trung Quốc chú trọng xử lý tốt mối quan hệ giữa cải cách cục bộ và cải cách chính thể, áp dụng các phương pháp vừa mạnh dạn vừa chắc chắn  như kết hợp đột phá trọng điểm với đẩy mạnh toàn diện, “cơ chế kép”, thí điểm trước mở rộng sau…, mở rộng cải cách dần dần, có trình tự, nhờ đó tránh được những  xáo động xã hội không cần thiết, hạ thấp và ngăn cách một cách hữu hiệu những rủi ro trong cải cách. 
- Thứ ba, kiên trì tiêu chuẩn lực lượng sản xuất, xử lý chính xác mối quan hệ giữa hiệu suất với công bằng, giàu có trước và cùng giàu có.
Phát triển lực lượng sản xuất là điều quan trọng hàng đầu. Kể từ khi cải cách mở cửa, Trung Quốc căn cứ vào nhu cầu của phát triển lực lượng sản xuất trong giai đoạn đầu của CNXH, xử lý một cách biện chứng quan hệ giữa hiệu suất và công bằng. Thực chất của vấn đề này là vấn đề lý luận trong sản xuất và phân phối. Trong quá trình sản xuất, phân phối, cần phải kiên trì nguyên tắc ưu tiên hiệu suất, hiệu suất hàng đầu, làm việc theo nguyên tắc thị trường. Trong tái phân phối, cần phân phối điều tiết thông qua chính sách tài khoá, bảo hiểm xã hội để bảo đảm công bằng. Trong thực tiễn cải cách, quan hệ giữa hiệu suất và công bằng vẫn luôn thể hiện thông qua quan hệ giữa giàu có trước và cũng giàu có. Nghèo khó không phải là CNXH, song nếu như khoảng cách quá lớn, giàu nghèo đối nghịch thì cũng không phải là CNXH. Do đó, khi vừa mới cải cách, Đặng Tiểu Bình đã đề xuất phải để một bộ phận người, một số vùng đi lên giàu có trước, sau đó mới là cùng giàu có. Điều này đã giải quyết một cách chính xác vấn đề quan hệ giữa sản xuất và phân phối. Xử lý tốt mối quan hệ giữa hiệu suất và công bằng, giữa giàu có trước và cùng giàu có sẽ thúc đẩy được các nhân tố tích cực, chuyển nhân tố tiêu cực thành tích cực, động viên tất cả các lực lượng tích cực có thể tham gia vào sự nghiệp xây dựng hiện đại hoá đất nước.
Mục đích tiến hành cải cách mở cửa của Trung Quốc là xây dựng một cường quốc XHCN văn minh cao độ, dân chủ cao độ, mà văn minh cao độ bao hàm hai mặt là văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Sự phát triển của xã hội loài người không thể tách rời khỏi xây dựng văn minh tinh thần. Khi thúc đẩy xây dựng văn minh vật chất, cũng cần tăng cường xây dựng văn minh tinh thần XHCN. Đó chính là một kinh nghiệm quan trọng trong cải cách mở cửa của Trung Quốc. Làm tốt việc xây dựng văn minh tinh thần là sự đảm bảo quan trọng cho mở rộng cải cách mở cửa và hiện đại hoá, là một ưu thế lớn của CNXH. Ngay từ thời gian đầu cải cách, Trung Quốc đã kịp thời đề ra việc “làm tốt 2 văn minh” là văn minh vật chất và văn minh tinh thần. Thông báo của Hội nghị Trung ương 4 khoá XII và Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV đều tập trung vào xây dựng văn minh tinh thần. Những năm gần đây, trong việc đào tạo những công dân XHCN có lý tưởng, có đạo đức, có văn hóa, có kỷ luật, đã nâng cao tố chất đạo đức tư tưởng và trình độ văn hoá khoa học của toàn dân téc, làm tốt việc xây dựng chuyên cần liêm khiết trong Đảng, trừng trị tham nhũng…đều được đẩy mạnh, phối hợp hữu hiệu việc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá. Đương nhiên, cũng từng có lúc xuất hiện “một chắc, một lỏng”, tức là nghiêng về văn minh vật chất mà coi nhẹ văn minh tinh thần, nhưng đã kịp thời điều chỉnh. Dù sao kinh nghiệm về cả 2 mặt đã được chứng minh, có xây dựng tốt văn minh tinh thần hay không liên quan đến sự thành bại của hiện đại hoá và cải cách mở cửa của Trung Quốc.
KẾT LUẬN

Cải cách của Trung Quốc là một sự nghiệp mang tính sáng tạo, chưa hề có tiền lệ. Do đó, Trung Quốc đã nhấn mạnh ngay từ đầu, cần mạnh dạn học tập kinh nghiệm của nước ngoài, tham khảo và áp dụng những thành quả văn minh ­u tó của xã hội loài người, kể cả những phương thức kinh doanh và phương pháp quản lý tiên tiến, phản ánh qui luật kinh tế hiện đại của các nước TBCN. Học tập kinh nghiệm nước ngoài cần kết hợp với thực tế trong nước và phải đi theo con đường riêng của Trung Quốc, tìm tòi xây dựng thể chế kinh tế thị trường XHCN có đặc sắc Trung Quốc. Trong cải cách xí nghiệp quốc hữu, Trung Quốc đã không áp dụng con đường tư hữu hoá như một số quốc gia phương Tây và Đông Âu mà kiên trì công hữu làm chủ thể, kinh tế quốc hữu là chủ đạo, nhiều loại hình sở hữu cùng cạnh tranh phát triển. Cách làm đó không chỉ tiếp thu, áp dụng kinh nghiệm từ các nước, mà còn phát huy tác dụng quan trọng trong việc bảo đảm cải cách kinh tế Trung Quốc tiến hành thuận lợi, xây dựng được một cơ chế thị trường XHCN mang đặc sắc Trung Quốc. Do cải cách của Trung Quốc vừa kiên trì xuất phát từ tình hình thực tế trong nước, vừa học tập và áp dụng rộng rãi thành quả văn minh và kinh nghiệm tiên tiến của xã hội loài người nên đã giành được những thành tựu hết sức to lớn. 
Trong hơn 30 năm cải cách mở cửa, Trung quốc có rất nhiều kinh nghiêm đáng được tổng kết. Cải cách mở cửa của Trung Quốc là sự kiện vĩ đại trong lịch sử nhân loại cuối thế kỷ XX.
